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Môn: Tiếng Anh 6
Thời gian: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày kiểm tra:   14 / 5 / 2025
(Đề gồm có 3 trang)
A. LISTENING (2,0 MS)
Part 1. Listen to a man talking about “Paris, the capital city of France”. Then decide if the following statements are true (T) or false (F). (1,0m)

1. Paris is the least crowded city of France.
2. It is often dry in this city.

3. There is no famous church in Paris.
4. There is a big art museum in Paris.

Part 2. Listen to a friend describe “the sports he does every week”. Then choose the correct answer A, B, C or D. (1,0m)
5. When does the speaker go swimming?
A. Tuesday and Thursday afternoons

B. Monday and Wednesday afternoons
C. Monday and Friday mornings

D. Tuesday and Wednesday afternoons

6. What time does the speaker play basketball?
A. 5 a.m. to 7 a.m. on Tuesday

B. 7 a.m. to 9 a.m. on Tuesday
C. 5 p.m. to 7 p.m. on Wednesday

D. 7 a.m. to 9 a.m. on Thursday

7. On which day doesn’t the speaker play any sports?
A. Tuesday

B. Thursday

C. Monday

D. Friday
8. Which sentence best shows the speaker’s love for sports? 
A. I spend much of my time doing different kinds of sports.

B. I join a chess club at school every Friday morning.
C. I have too many classes on Thursday.
D. I often win the matches with my football team.

B. LANGUAGE (2,0 MS)

Part 1. Read the school announcement about “let’s make our school cleaner” and choose the correct answer A, B, C or D . (1,0 m)

( SCHOOL ANNOUNCEMENT: LET’S MAKE OUR SCHOOL CLEANER!
Dear students,

Our school is starting a "Clean School, Happy School" project! 

We want our school to be a cleaner, (9) ________, and better place for everyone. Starting next week, we will (10) ________ some new rules and fun activities to keep our school clean!

Here’s the plan:

1. Clean-Up Teams
Each class will take turns to help clean the classroom and playground at the end of the day.

2. Recycling Bins
We will have new (11) ________ for paper, plastic, and food waste. Please use them correctly!

3. Poster Contest
You can join a poster contest to share ideas about keeping the school clean. Winners will get cool prizes!

4. Green Day (Friday)
Every Friday, wear something green and pick up (12) ________ during break time.

Let’s work together to make our school a clean and happy place! 
If you have ideas, tell your class teacher!

Thank you,
The School Environment Team
Let me know if you want this announcement to look like a poster or include pictures!

9. A. cool                
B. dirty                              C. safe                  
D. greener

10. A. have               
B. has                                C. having              
D. to have

11. A. board             
B. recycling bins               C. TV                    D. desk

12. A. food               
B. drinks                           C. rubbish              D. bags

Part 2. Read the article about “Air quality” and choose the correct answer A, B, C or D (1,0 m)

People need to breathe. If they don’t breathe, they (13) ________. But how clean is the air people breathe? If they breathe (14) ________air, they will have breathing problems and become ill. Plants and animals need clean air too. A lot of the things in our lives create harmful gases and (15) ________the air dirty, like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called “(16) ________air”. Air pollution can also make our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning of coal in homes and factories.

13. A.  will die          

B. die                 

C.  to die


D.  died
14. A. clean                 
B. fresh                   
  
C. dirty


D. good

15. A. make                

B. to make                 

C. making 


D. made

16. A. pollute              

B. polluted             
    
C. polluting


D. pollution

C. READING (2,0 MS)

Part 1: Read the passge about “Life in the Future”and decide if the following statements are true (T) or false (F). (1,0 m)
In the future, we will live in amazing new houses. Our houses will use the sun or the wind to make electricity. We won’t use cookers, dishwashers or washing machines because robots will help us. We will have robots to cook our dinner and wash our clothes. We will have robots to look after our children. We won’t use computers. We will have special remote control units. We can surf the internet, send and receive emails and order food from the markets without getting out of bed.

We won’t have TVs or CD players because we will have watches that play music, take pictures and tell the time. Our cars won’t use gas. They will use energy from air, water and plants. In the future the air won’t be polluted. Our world will be a great place to live in.

(Adapted from Workbook English 6-Global success)
17. In the future, people will have robots to cook and do the laundry. 

18. According to the text, we will no longer use cookers or dishwashers. 

19. People will still use gas to power their cars in the future. 

20. People will use computers instead of remote control units in the future. 
Part 2: Read the passge about “Da Nang”and choose the correct answer A, B, C or D. (1,0 m)
Da Nang is one of the most ________ (21) cities in Viet Nam with many beautiful beaches. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh City. People often go to the beach in the evening and leave their motorbikes without worry because the city is quite ________ (22). The air is fresh and the food, especially ________ (23), is not only delicious but also cheaper than in Ho Chi Minh City. Da Nang is really a great place for those who enjoy the sea and ________ (24).
(Adapted from https://hoc24.vn)
21. A. dirty



B. noisy

C. peaceful

D. boring
22. A. polluted



B. dangerous

C. safe


D. expensive
23. A. seafood



B. fast food

C. street food

D. fruit
24. A. mountain climbing

B. fresh air

C. shopping

D. crowded places
D. WRITING (2,0 MS)
Part 1. Choose the correct answer A, B, C, or D to make a meaningful conversation in each of the following questions. (0,5 m)
25. 

a. What is your favourite programme on TV?

b. Because it is funny.

c. It is cartoon.

d. Why do you like it?

A.  a- c-b-d


B. a-c-d-b


C. d-b-a-c

D. a-b-c-d

26. 

a. Mi: If you give them too much food, they will die.

b. Mike: I see. Thank you.

c. Mi: You are giving the goldfish too much food. Don’t do that.

d. Mike: Why?

A. c-a-d-b                           B. a-b-c-d                             C. b-c-d-a                  D. c-d-a-b

Part 2. Choose the correct answer A, B, C or D to indicate the sentence that has the same meaning with the rooted one (0,5 m)

27. We use recycled products. We will save money.

A. If we use recycled products, we will save money.

B. If we will use recycled products, we save money.

C. If we use recycled products, we won’t save money.

D. If we don’t use recycled products, we will save money.

28. Nam is taller than Thanh. Thanh is taller than Minh.

A. Nam is the tall of three people 

B. Nam is the taller of three people 

C. Nam is tallest of three people 

D. Nam is the tallest of three people.
Part 3. Write a paragraph about 60-80 words about your houses in the future. The following questions below might help you: (1,0 m)
1. What type of future house do you think it will be?
2. Where will it be?
3. What will it look like?
4. What appliances will it have and what will they help you to do?
--------THE END--------
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	Vận dụng


	Vận dụng cao

	Nội dung

(0,4đ)
	(0,1đ)

- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề và các thành phần cơ bản.

- Viết được một số ý chính nhưng có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý, không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.


	(0,2đ)

- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản đều được phát triển, đôi khi có chỗ phát triển chưa cân xứng.

- Viết được cơ bản đủ ý chính. Có một vài ý không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.

- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa phù hợp.
	(0,3đ)

- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển tương đối kỹ, logic và cân xứng.

- Viết đủ ý chính, các ý có liên quan đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù hợp, khá thuyết phục.
	(0,4đ)

- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, cân xứng.

- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ.

- Dẫn chứng hay và thuyết phục.

	Tổ chức thông tin và tính liên kết (0,2đ)
	(0,05đ)

- Thông tin bị lặp và ảnh hưởng đến diễn đạt.

- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính liên kết.

- Ít sử dụng hoặc sử dụng lặp các phương tiện kết nối, hoặc sử dụng các phương tiện kết nối chưa chính xác. 
	(0,1đ)

- Thông tin còn bị lặp.

- Sắp xếp các ý có logic, có tính liên kết, mặc dù tính mạch lạc giữa các câu còn thấp hoặc máy móc.

- Sử dụng các phương tiện kết nối tuy còn đơn giản nhưng đúng nghĩa.


	(0,15đ)

- Thông tin ít khi bị lặp.

- Sắp xếp ý logic, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu.

- Sử dụng khá đa dạng và chính xác các phương tiên kết nối. 
	(0,2đ)

- Thông tin không bị lặp.

- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên.

- Sử dụng đa dạng và chính xác các phương tiện kết nối. 

	Từ vựng

(0,2đ)
	(0,05đ)

- Từ vựng liên quan đến chủ đề hạn chế, lặp, hoặc không phù hợp.

- Dạng từ, chính tả còn viết sai, gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người đọc.
	(0,1đ)

- Từ vựng tạm đủ để diễn đạt thông tin liên quan đến chủ đề. Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp hoặc viết sai dạng từ.

- Còn mắc một số lỗi sai về dạng từ và chính tả gây khó khăn cho người đọc.
	(0.15đ)

- Từ vựng đa dạng có liên quan đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ chưa phù hợp hoặc sai dạng từ. 

- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ... 

- Ít lỗi sai về chính tả.
	(0,2đ)

- Từ vựng phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác.

- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ…

- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.

	Ngữ pháp

(0,2đ)
	(0,05đ)

- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.

- Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,1đ)

- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau.

- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, đôi chỗ gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,15đ)

- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu.

- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ pháp và chấm câu, nhưng người đọc vẫn có thể hiểu.
	(0,2đ)

- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.

- Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm cấu, người đọc vẫn thấy dễ hiểu.


TRANSCRIPT 

Part 1:
Paris is the capital city of France. Paris is known as “ The City of Light”. It is the most crowed city in this country. It has an area of 105 square kilometers. The climate is mild and wet all year round. Summer days are usually warm and pleasant. The average temperatures are between 15 and 25 degree Celsius. Paris is very well-known with the Eiffel Tower. It is the landmark of the city. There is a famous church named Notre Dame, and an art museum named The Louvre. For its beauty, Paris has about 30 million foreign visitors every year.

Part 2:

I love sports. I spend much of my time doing different kinds of sports. Every Monday and Wednesday afternoon, at 5 o’clock, I go swimming with my closet friend. On Tuesday morning, I don’t have a class, so I play basketball from 7 a.m to 9 a.m. I can’t do any sports on Thursday because I have too many classes at school. Every Friday morning, I join a chess club at my school. Saturday and Sunday afternoon are for exciting football matches. I am in a strong team, and we often win the matches.
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